
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 20262628 Phạm Thị Ngọc Ánh
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

2 20264248 Dương Kim Chi
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

3 20262821 Trần Văn Doanh
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

4 20262250 Nguyễn Hữu Duy
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

5 20263135 Vũ Thảo Duyên
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

6 20264030 Nguyễn Bình Dương
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

7 20264368 Tạ Xuân Đông
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

8 20264149 Nguyễn Hoàng Đức
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

9 20263113 Hoàng Thị Thu Hà 
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

10 20263710 Lê Thị Hằng
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

11 20263136 Phạm Minh Hiếu
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

12 20264226 Trần Hoàng Hiếu
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

13 20262665 Nguyễn Thị Thanh Huyền
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

14 20263146 Đào Lan Hương 
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

15 20264341 Phùng Thị Hương
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

16 20263833 Nguyễn Minh Khang
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

17 20263529 Trần Danh Khiêm
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

18 20263020 Nguyễn Thị Linh
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

ĐỐI TƯỢNG : TTDT SATQ CD CBLTG K36 - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : TTDT SIÊU ÂM TỔNG QUÁT CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH LÝ THƯỜNG 

GẶP KHOÁ 36

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 6 ngày 24 tháng 07 năm 2026
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19 20264068 Đỗ Thị Hằng Na
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

20 20264172 Sầm Lưu Khánh Ngọc
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

21 20264417 Hoàng Thị Nhật
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

22 20262688 Nguyễn Hoàng Sơn
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

23 20264316 Bùi Phương Thảo
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

24 20263546 Đào Thị Phương Thảo
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

25 20262905 Ngô Thị Thuỳ Trang
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

26 20261766 Trần Thị Thu Trang
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

27 20263495 Vũ Thị Huyền Trang
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00

28 20262337 Nguyễn Anh Tú
TTDT SATQ CD CBL 

TG K36

SATQ CD CBL 

TG
204A 14h00
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